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                               Kính gửi: 





- Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. 





      
- Vụ giáo dục Đại học. 


Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ được thành lập theo quyết định số 413/QĐ – BGD&ĐT ngày 23/01/2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.


Từ khi thành lập đến nay  trường tuyển sinh được 6 khóa trình độ Cao đẳng, đã đào tạo được 1468 viên tốt nghiệp ra trường đáp ứng nguồn nhân lực cho địa phương và ngành Nông nghiệp và PTNT. 


Thực hiện chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo về việc tự chủ tuyển sinh. Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh năm 2015 và những năm tiếp theo.

Trường đã gửi bản dự thảo đề án cho Quý Cục vào tháng 9/2014 và đã nhận được các ý kiến góp ý, bổ sung. Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ đã chỉnh sửa và hoàn thiện đề án theo chỉ đạo của Quý Cục. Kính đề nghị Cục khảo thí và Kiểm định  chất lượng giáo dục, Vụ Giáo dục đại học - Bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt và cho phép Trường thực hiện tuyển sinh theo đề án. 


Trường cam kết thực hiện đúng các nội dung trong đề án, đảm bảo chất lượng nguồn tuyển sinh để đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho xã hội.

            Xin trân trọng cám ơn./.

	Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT; ĐT, KH và HTQT;
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phủ lý, ngày        tháng 9 năm 2014


ĐỀ ÁN 
TUYỂN SINH NĂM 2015 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
 (Kèm theo Công văn số:  ....… / CĐTLBB - TS  ngày        tháng 9 năm 2014)
1. Mục đích của phương án tuyển sinh
Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giao quyền tự chủ cho các trường trong công tác tuyển sinh, Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ tổ chức tuyển sinh từ năm 2015 theo hai hình thức: Xét tuyển dựa trên kết quả thi của các thí sinh dự thi theo kỳ thi quốc gia do Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức và Xét tuyển dựa vào năng lực người học trong quá trình học tập ở phổ thông với mục đích:

 
+ Nâng cao chất lượng đầu vào, đáp ứng mục tiêu đào tạo của từng ngành và phù hợp với điều kiện thực tiễn đối với các ngành đào tạo của Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ;

 
+ Nhà trường chủ động trong công tác tuyển sinh và tạo thuận lợi cho thí sinh tham gia dự tuyển và học cao đẳng, đại học;

 
+ Đảm bảo tính khách quan, công bằng, không phát sinh tiêu cực;



+ Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực đội ngũ cán bộ, giảng viên, cơ sở vật chất hiện có của nhà trường theo chính sách xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước;

 
+ Thực hiện từng bước phương thức tuyển sinh riêng theo tinh thần tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trường. 



+ Tập trung đào tạo nhân lực có trình độ, bồi dưỡng phát triển phẩm chất, năng lực tự học, tự làm giầu tri thức, sáng tạo của người học.

+ Thu hút người học trên cơ sở đánh giá tổng quát về năng lực kết hợp với kiến thức được tiếp thu từ giai đoạn đào tạo trước đó (THPT, Trung cấp ).

+ Thực hiện tốt và hiệu quả quyền tự chủ theo theo đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.

2. Nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh

Tuyển theo đúng năng lực đào tạo, phù hợp với chỉ tiêu đã đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo hàng năm.

Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng nguồn tuyển, các thông tin về thủ tục trình tự thi và xét tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng và toàn xã hội.

Minh bạch và rõ ràng điều kiện trúng tuyển.

Công nhận kết quả thi của thí sinh dự thi kỳ thi Quốc gia do Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức có nguyện vọng đăng ký và theo học các chương trình đào tạo của nhà trường.

Công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông với từng người học và công bố công khai trước khi tổ chức đào tạo.

Điểm trúng tuyển được xác định theo từng kỳ thi, đảm bảo không chênh lệch lớn giữa hai kỳ thi liền kề. Điểm trúng tuyển thí sinh dự kỳ thi quốc gia có nguyện vọng xét tuyển vào học tại trường không thấp hơn tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết quả tuyển sinh sau các đợt được báo cáo ngay về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Thời gian tuyển sinh và phương thức đăng ký
Thời gian: Trường tổ chức tuyển sinh 2 đợt


Đợt 1: Tháng 7, 8, 9


Đợt 2: Tháng 10,11


Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:


* Theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi Quốc gia: 

Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Quốc gia Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ xét tuyển theo tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển bao gồm: Khối A: Toán, lý, hóa; Khối A1: Toán, lý, ngoại ngữ; Khối B: Toán, hóa, sinh; Khối D: Toán, văn, ngoại ngữ (Bảng chi tiết mục 4.1 – PA1) và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Hồ sơ và thời gian nộp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


* Theo phương thức tự chủ. Hồ sơ bổ sung phục vụ xét tuyển gồm: 

- Phiếu đăng ký ( Theo mẫu của Bộ giáo dục và đào tạo )


- Học bạ THPT (bản sao công chứng);


- Bằng tốt nghiệp THPT, Bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề hoặc cao đẳng nghề (Bản sao công chứng); - Nộp khi được cấp.


- Các loại giấy tờ ưu tiên;


- Ba ảnh chụp kiểu chứng minh thư cỡ 4x6 cm có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau;


- 02 phong bì có dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc.


Hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại trụ sở chính của trường hoặc gửi qua đường bưu điện từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 15 tháng 11 hàng năm, theo địa chỉ: Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ - Km2 - Đường Trần Thị Phúc - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam

4. Phương thức tuyển sinh
Từ năm 2015, Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ lựa chọn và quyết định 2 phương thức tuyển sinh đào tạo cao đẳng chính quy và liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên cao đẳng hệ chính quy:

PA1 : Xét tuyển đối với thí sinh thi theo kỳ thi Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức khoảng 25% tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao.

PA 2: Xét tuyển theo tiêu chí riêng của nhà trường khoảng 75 % tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao.

4.1. Tiêu chí xét tuyển
4.1.1. Hệ cao đẳng (chính quy): 

PA 1: Xét tuyển đối với thí sinh thi theo kỳ thi Quốc gia .

Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ dành 25% chỉ tiêu để xét tuyển theo kết quả thi tuyển sinh theo kỳ thi Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hàng năm (những thí sinh thi ở cụm do đại học chủ trì). Đối với thí sinh dự thi ở cụm thi địa phương thì trường xét theo kết quả học tập của 3 năm học THPT. Căn cứ xét tuyển dựa trên Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hiện hành.

	STT
	Ngành đào tạo
	Mã ngành
	Xét tuyển
	Khối xét tuyển

(đối với thí sinh kỳ thi Quốc gia )

	1
	Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
	51510102
	x
	A, A1, D

	2
	Công nghệ kỹ thuật xây dựng
	51510103
	x
	A, A1, D

	3
	Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước
	51510405
	x
	A, A1, D

	4
	Quản lý đất đai
	51850103
	x
	A, A1, B, D

	5
	Công nghệ kỹ thuật trắc địa
	51515902
	x
	A, A1, B, D

	6
	Kế toán
	51340301
	x
	A, A1, D


Ghi chú: Tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển bao gồm: Khối A: Toán, lý, hóa; Khối A1: Toán, lý, ngoại ngữ; Khối B: Toán, hóa, sinh; Khối D: Toán, văn, ngoại ngữ

PA 2: Phương thức tuyển sinh theo hình thức tự chủ:
Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa vào hệ thống tiêu chuẩn đánh giá năng lực toàn diện của thí sinh trong quá trình học tập và rèn luyện trong giai đoạn trung học phổ thông, và kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT). Việc xét tuyển dựa vào các tiêu chí như sau:

Đối tượng tuyển là học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên đạt một trong hai tiêu chí sau:
- Tiêu chí 01: Kết quả điểm trung bình chung các môn học của 3 năm học trung học phổ thông đạt từ 5,5 trở lên.
- Tiêu chí 02: Điểm trung bình 3 môn học lớp 12 trong chương trình THPT, theo các khối xét tuyển ở PA1 đạt từ 5,5 trở lên.

Phương pháp xét tuyển:
Bước 1: Xác định sàn xét tuyển

- Kết quả điểm bình quân 3 năm học chương trình THPT từ 5,5 trở lên hoặc điểm trung bình các môn học lớp 12 theo khối xét tuyển ở PA1 đạt từ 5,5 trở lên.

- Hạnh kiểm đạt loại Khá trở lên

Bước 2: Tính điểm xét tuyển như sau (làm tròn đến 1 chữ số thập phân)
ĐXT  = ĐTB   +  ĐƯT/3
Hoặc
  ĐXT  = ĐTK  +  ĐƯT/3
Trong đó :
ĐXT : Điểm xét tuyển

ĐTB : Điểm bình quân các môn học 3 năm học chương trình THPT 

ĐTK : Điểm bình quân 3 môn học lớp 12 theo khối xét tuyển.  

ĐƯT : Là điểm ưu tiên theo khu vực và theo nhóm đối tượng được xác định theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bước 3: Xác định người trúng tuyển: 

Thí sinh phải đạt điểm bình quân 3 năm học chương trình THPT từ 5,5 trở lên hoặc điểm trung bình các môn học lớp 12 theo khối xét tuyển ở PA1 đạt từ 5,5 trở lên. Sau khi cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực sẽ xét điểm từ cao đến thấp, cho đến khi đủ chỉ tiêu. 

Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh: 


a/ Đối tượng xét tuyển theo kỳ thi Quốc gia: Chế độ ưu tiên thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.


b/ Đối tượng xét tuyển theo phương thức tự chủ: Chế độ ưu tiên thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

4.1.2. Liên thông (cao đẳng ) 

Tuyển sinh hệ cao đẳng liên thông thực hiện theo thông tư 55/2012/TT-BGDĐT  của Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

4.2. Sự phù hợp của phương thức tuyển sinh đối với đặc thù các ngành đào tạo của trường và với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành

Các ngành trường đang đào tạo được phân thành 02 nhóm:

+ “Nhóm 01” các ngành kỹ thuật gồm: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước, Quản lý đất đai, Công nghệ kỹ thuật trắc địa.

+ “Nhóm 02” ngành Kế toán

Những nhóm ngành trên được xét trên cơ sở các tiêu chí đã xác định ở mục “4.1 “ Trong các tiêu chí đó Trường coi trọng việc đánh giá kết quả học tập trong toàn bộ các năm học ở THPT và các môn theo khối xét tuyển ở năm lớp 12. Trong trường hợp thí sinh có số điểm bằng nhau ở tiêu chí 01, 02 trường xét thêm kết quả kỳ thi THPT Quốc gia môn toán.
4.3. Các yếu tố đảm bảo chât lượng, sự công bằng của phương thức  tuyển sinh đề xuất
Từ năm 2015 Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ kính trình Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển sinh theo hình thức tự chủ. Để đảm bảo chất lượng nguồn tuyển, trường chú trọng vào các yếu tố:

- Đánh giá và coi trọng toàn bộ quá trình học tập của người học ở giai đoạn THPT.

- Sử dụng kết quả đánh giá kỳ thi Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

4.4. Thuận lợi, khó khăn của nhà trường và học sinh khi triển khai phương thức tuyển sinh
4.4.1. Thuận lợi, khó khăn của nhà trường

Khi thực hiện đề án tuyển sinh riêng, Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ có các lợi thế, trong đó nổi bật là: Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các trường xây dựng đề án tuyển sinh theo hướng tự chủ. Sự quyết tâm cao của tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường trong việc xây dựng và triển khai đề án. Sự ủng hộ của chính quyền và nhân dân Tỉnh, nơi trường đóng trụ sở chính. Cơ sở vật chất của nhà trường khang trang, đội ngũ cán bộ có đủ trình độ và kinh nghiệm lâu năm trong quản lý, giảng dạy. 

Bên cạnh đó, khi triển khai đề án nhà trường dự kiến sẽ gặp phải những khó khăn như: Xã hội sẽ khó có thể thích ứng với thay đổi trong phương thức tuyển sinh sau một thời gian dài gắn với thi “ba chung”. Điều này đòi hỏi nhà trường phải có nhiều biện pháp để cung cấp thông tin, giải thích và làm rõ về trình tự thủ tục tuyển sinh đến thí sinh và gia đình thí sinh. Việc tuyển sinh riêng khiến trường phải đầu tư một nguồn lực lớn về tài chính phục vụ cho công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện tuyển sinh.

4.4.2 Thuận lợi và khó khăn của học sinh

Việc đăng ký và dự tuyển vào trường thông qua phương thức tuyển sinh riêng giúp thí sinh có thêm cơ hội để được học ở bậc cao hơn. Thời gian tuyển được ấn định vào hai lần trong năm, giúp các em có thêm thời gian để củng cố lại kiến thức. Việc đánh giá toàn diện dựa trên các tiêu chí đã được ghi nhận ở giai đoạn THPT giúp các em phát huy được thế mạnh về năng lực bản thân. 

Những khó khăn cơ bản khi đăng ký vào trường thí sinh có thể gặp phải là tiêu chí xét tuyển của trường. Trường xét tiêu chí tổng hợp về năng lực, bản thân thí sinh muốn trúng tuyển phải đáp ứng đủ kiến thức về tất cả các lĩnh vực tự nhiên và xã hội. Bên cạnh đó việc đánh giá quá trình học tập đòi hỏi người học phải thực sự tích lũy kiến thức từ giai đoạn THPT hoặc trung cấp. 
4.5. Điều kiện nguồn lực để thực hiện phương thức tuyển sinh 

Về nguồn nhân lực và cơ sở vật chất để thực hiện phương án tuyển sinh.

a. Về con người

Đội ngũ giảng viên của Nhà trường hiện nay có 85 GV và 1 GVC, trong đó 01 TS, 48 Thạc sỹ, 08 học viên cao học, 29 Cử nhân, kỹ sư tốt nghiệp đại học (có phụ lục). Giảng viên nhà trường có nhiều năm giảng dạy và đánh giá năng lực học của sinh viên. Trong đó nhiều thầy cô trực tiếp tham gia xây dựng chương trình đào tạo, đề cương chi tiết các ngành của nhà trường. Đội ngũ cán bộ, giảng viên phục vụ các khâu của công tác tuyển sinh đủ về số lượng, đảm bảo về trình độ, năng lực.
b. Cơ sở vật chất:  
Nhà trường có đầy đủ cơ sở vật chất để thực hiện công tác tuyển sinh:

– Có đủ máy móc, thiết bị, phần mềm xử lý hồ sơ, số liệu … liên quan đến tuyển sinh;

– Có đầy đủ các phòng chức năng  để tổ chức tuyển sinh như: Phòng Tuyển sinh, các đơn vị phối hợp như Phòng đào tạo, phòng công tác sinh viên, Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Phòng quản trị…
c. Về tài chính: 
Nhà trường sử dụng nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu học phí cùng với các hoạt động dịch vụ có thu khác. 
5. Lệ phí tuyển sinh: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước
6. Tổ chức thực hiện
Công tác tuyển sinh hàng năm do Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) trực tiếp thực hiện. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập HĐTS để điều hành các công việc liên quan.
6.1 Thành phần HĐTS trường gồm có
- Chủ tịch: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quyền.

- Phó chủ tịch: Phó Hiệu trưởng.

- Ủy viên thường trực: Trưởng hoặc Phó Trưởng phòng Đào tạo, KH và HTQT.

- Các ủy viên: Gồm Trưởng, Phó các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm có liên quan.

Những người có người thân (vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột) dự thi vào trường trong năm đó không được tham gia HĐTS trường.
6.2 Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐTS trường.
HĐTS trường đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của Bộ GD&ĐT.

HĐTS trường có nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức thực hiện các khâu:Cung cấp thông tin tuyển sinh, xét hồ sơ và triệu tập thí sinh trúng tuyển; giải quyết thắc mắc và khiếu nại (nếu có) liên quan đến công tác tuyển sinh; thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh, lệ phí xét tuyển; tổng kết đợt tuyển sinh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6.3 Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐTS trường.
Phổ biến, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hàng năm.

Quyết định và chịu trách nhiệm toàn bộ các mặt công tác liên quan đến tuyển sinh.

Báo cáo kịp thời với Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh của nhà trường.

Ra quyết định thành lập bộ máy giúp việc cho HĐTS trường gồm: Ban Thư ký, Ban Thanh tra, Ban Cơ sở vật chất - Tài chính. Các Ban này chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch HĐTS nhà trường.

Phó chủ tịch HĐTS trường giúp Chủ tịch HĐTS thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch HĐTS phân công và thay mặt Chủ tịch HĐTS giải quyết công việc khi Chu tịch HĐTS ủy quyền.
6.4 Nội dung công việc phục vụ cho việc tuyển sinh 
	STT
	Nội dung công việc
	ĐV thực hiện
	Thời gian Đợt 1
	Thời gian Đợt 2

	1
	Đăng ký chỉ tiêu
	Phòng ĐT
	Tháng 12

	2
	Thành lập HĐTS, xây dựng kế hoạch tuyển sinh
	Ban giám hiệu
	Tháng 01

	3
	Chỉ đạo toàn bộ quá trình tuyển sinh
	HĐTS
	Toàn bộ các khâu cho đến kết thúc đợt tuyển sinh

	4
	Tuyên truyền về công tác tuyển sinh
	Ban Thư ký
	Liên tục trong năm
	Liên tục trong năm

	5
	Thu hồ sơ
	Ban Thư ký
	01/7 đến 30/9
	1/10 đến 15/11

	6
	Xét hồ sơ
	Ban Thư ký
	Từ 25/9 đến 30/9
	Từ 

10/11 đến 15/11

	7
	Công bố kết quả tuyển sinh
	HĐTS
	Trước 30/9
	Trước 15/11/2014

	8
	Báo cáo kết quả tuyển sinh tới Bộ Giáo dục và Đào tạo
	HĐTS
	Trước 15/10
	Trước 30/11


7. Lộ trình thực hiện đề án: 

Đề án tự chủ tuyển sinh Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu được Bộ phê chuẩn sẽ bắt đầu được thực hiện ngay từ năm 2015.
8. Cam kết của nhà trường và trách nhiệm giải trình
Nhà trường cam kết với xã hội, với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện nghiêm túc kỳ tuyển sinh theo đúng quy định của Pháp luật, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Tổ chức tuyển sinh theo đúng Quy chế và dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát của Bộ GD&ĐT.

- Thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho các thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan và chống mọi hiện tượng tiêu cực.

- Công bố rộng rãi, công khai các thông tin về hoạt động tuyển sinh của trường để xã hội, phụ huynh và thí sinh theo dõi, giám sát.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời. Kết thúc kỳ tuyển sinh hàng năm, Trường tiến hành tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ GD&ĐT.

- Xử lí nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật các hiện tượng tiêu cực, hành vi vi phạm Quy chế.

	BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG CĐ THỦY LỢI BẮC BỘ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phủ lý, ngày 04 tháng 9 năm 2014


PHỤ LỤC

QUI CHẾ TUYỂN SINH VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

1. Tổ chức xét tuyển theo kết quả  kỳ thi Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuân thủ theo các quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học,cao đẳng hệ chính quy hiện hành.


2. Tổ chức xét tuyển theo phương án tự chủ thực hiện theo quy định tại mục  3, 4, 5, 6, 7 của Đề án.


3. Thời gian xét tuyển, thủ tục, qui trình và hồ sơ xét tuyển các biểu mẫu thí sinh xem và tải về từ trang website của Nhà trường www.caodangthuyloibacbo.edu.vn.

4. Thông tin chi tiết thí sinh liên hệ số điện thoại: 03513.840246 - 0904051289


Địa chỉ Email : cdtlbb@gmail.com
	BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG CĐ THỦY LỢI BẮC BỘ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phủ lý, ngày 04 tháng 9 năm 2014


DANH MỤC NGUỒN LỰC CƠ SỞ VẬT CHẤT

	STT
	Nội dung


	Đơn vị

tính
	Tổng số

	I
	Diện tích đất đai cơ sở đào tạo quản lý sử dụng
	ha
	7,23

	II
	Số cơ sở đào tạo
	cơ sở
	01

	III
	Diện tích xây dựng 
	m2
	15615,6

	IV
	Giảng đ​ường/phòng học
	m2
	4030

	1
	Số phòng học
	phòng
	40

	2
	Diện tích
	m2
	4030

	V
	Diện tích hội tr​ường       
	m2
	618

	VI
	Phòng máy tính
	Phòng
	03

	1
	Diện tích
	m2
	200

	2
	Số máy tính sử dụng được
	máy tính
	175

	VII
	Thư​ viện
	
	

	1
	Diện tích
	m2
	618

	2
	Số đầu sách
	quyển
	1390

	IX
	Xư​ởng thực tập, thực hành 
	
	

	1
	Diện tích
	m2
	1023.6

	2
	Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất)
	thiết bị
	Có bảng kèm theo

	X
	Khu thí nghiệm
	m2
	3042

	XI
	Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý
	
	

	1
	Số sinh viên ở trong KTX 
	sinh viên
	450

	2
	Diện tích 
	m2
	3861

	3
	Số phòng
	phòng
	85

	4
	Diện tích bình quân/sinh viên
	m2/sinh viên
	5,7

	XII
	Diện tích nhà ăn sinh viên thuộc cơ sở đào tạo quản lý
	m2
	500

	XIII
	Khu giáo dục thể chất  
	m2
	

	1
	Nhà thi đấu đa năng
	m2
	1200

	2
	Diện tích sân vận động 
	m2
	10000


	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CĐ THỦY LỢI BẮC BỘ


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phủ Lý, ngày       tháng 9 năm 2014

DANH MỤC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH 

PHỤC VỤ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

A. CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM
1. Phòng thí nghiệm Hóa học

	TT
	Tên thiết bị Thí nghiệm; đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Máy đo độ dẫn điện
	Bộ
	01

	2
	Máy đo ôxi hòa tan
	Bộ
	01

	3
	Rây tiêu chuẩn ф20
	Bộ
	01

	4
	Rây tiêu chuẩn ф10
	Bộ
	01

	5
	Máy cất nước loại 5l/h
	Bộ
	02

	6
	Máy đo độ PH
	Bộ
	02

	7
	Máy thử Amôniac
	Bộ
	02

	8
	Máy chưng cất nước
	Bộ
	02


2. Phòng thí nghiệm Vật Lý
	TT
	Tên thiết bị Thí nghiệm; đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Bộ thí nghiệm khảo sát các định luật động lực học
	Bộ
	01

	2
	Bộ thí nghiệm khảo sát mạch công hưởng KLC
	Bộ
	01

	3
	Thiết bị xác định gia tốc trọng trường bằng con lắc thuận nghịch
	Bộ
	01

	4
	Bộ thí nghiệm khảo sát hiện tượng quang điện ngoài
	Bộ
	01

	5
	Kính hiển vi
	Bộ
	01

	6
	Máy li tâm
	Bộ
	01

	7
	Mô hình lắp giáp thí nghiệm điện
	Bộ
	01

	8
	Mô hình quang học
	Bộ
	01

	9
	Thiết bị xác định bước sóng bằng van tròn Niutơn
	Bộ
	01

	10
	Thiết bị xác định điện tích riêng
	Bộ
	01

	11
	Thiết bị đo tỷ suất nhiệt dung phân tử
	Bộ
	01

	12
	Thiết bị khảo sát hiện trường nhiễm xạ ánh sáng
	Bộ
	01

	13
	Thiết bị khảo sát hiện tượng quang điện ngoài
	Bộ
	01

	14
	Thiết bị khảo sát dao động của con lắc vật lý
	Bộ
	01

	15
	Thiết bị khảo sát hiện tương phóng điện trong chất khí
	Bộ
	01

	16
	Thiết bị khảo sát qui trình cân bằng nhiệt độ
	Bộ
	01

	17
	Thiết bị khảo sát cộng hưởng RLC
	Bộ
	01

	18
	Máy tính
	Bộ
	01

	19
	Máy chiếu
	Bộ
	01


3. Phòng thí nghiệm Điện kỹ thuật
	TT
	Tên thiết bị Thí nghiệm; đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Máy biến thế 2KVA
	Bộ
	02

	2
	Máy biến thế 3 pha tự ngẫu
	Bộ
	02

	3
	Mỏ hàn điện
	Bộ
	01

	4
	Động cơ 0,6KW
	Bộ
	01

	5
	Tủ điện
	Bộ
	01

	6
	Mô tơ 4,5KW
	Bộ
	02

	7
	Bàn mô hình dàn trải máy bơm
	Bộ
	01

	8
	Mô hình điện trong xây dựng căn hộ
	Bộ
	01

	9
	Bộ thí nghiệm máy điện một chiều
	 Bộ
	01

	10
	Bộ mô hình hệ thống điện trạm bơm
	 Bộ
	01

	11
	Bàn thực hành điện công nghiệp tự động hóa
	 Bộ
	01

	12
	Các thiết bị điện công nghiệp
	 Bộ
	01

	13
	Bộ dụng cụ đo kiểm tra
	 Bộ
	01

	14
	Bàn điện công nghiệp tự động hóa
	 Bộ
	01

	15
	Súp vôn tơ
	 Bộ
	02

	16
	Vali thực hành điện
	 Bộ
	01

	17
	Máy vi tính
	 Bộ
	01

	18
	Máy chiếu
	 Bộ
	01


4. Phòng thí nghiệm Thủy lực
	TT
	Tên thiết bị Thí nghiệm; đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Thiết bị đo áp suất thủy tĩnh
	Bộ
	01

	2
	Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh
	Bộ
	01

	3
	Thiết bị xác định chỉ số Osborne – Reynolds
	Bộ
	02

	4
	Mô hình thí nghiệm dòng chảy qua lỗ vòi
	Bộ
	01

	5
	Thiết bị đo lưu tốc
	Bộ
	01

	6
	Mô hình máng kính thay đổi độ dốc
	Bộ
	01

	7
	Mô hình thí nghiệm thủy tĩnh
	Bộ
	01

	8
	Mô hình thí nghiệm tổn thất
	Bộ
	01

	9
	Mô hình thí nghiệm Becnuli
	Bộ
	01

	10
	Máy tính
	Bộ
	01

	11
	Máy chiếu
	Bộ
	01

	12
	Bảng đen
	Cái
	01


5. Phòng thí nghiệm Bơm
         Phòng thí nghiệm "Máy bơm ” được Nhà trường đầu tư xây dựng và nâng cấp năm 2011 thuộc Tiểu dự án: “Tăng cường đào tạo kỹ thuật và dạy nghề thuộc Dự án khoa học công nghệ nông nghiệp, nguồn vốn vay ADB”.

          Phòng thí nghiệm  Máy bơm phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập cho Giảng viên và sinh viên học sinh các ngành  Kỹ thuật tài nguyên nước, Cấp thoát nước, Thuỷ lợi Tổng hợp, Công trình thuỷ lợi, bao gồm:
· Thí nghiệm Máy bơm li tâm (CENTRIFUGAL PUMP)

· Thí nghiệm Máy bơm pít tông (RECIPROCATING PUMP)

· Thí nghiệm Máy bơm hướng trục (AXIAL PUMP)

· Thí nghiệm Máy bơm bánh răng (GEAR PUMP)

Từ đó có thể xá định được: 

- Đường đặc tính máy bơm với các loại máy khác nhau

- Cột nước máy bơm với các cấp lưu lượng khác nhau

- Quan hệ hiệu suất và cột nước đo áp

6. Phòng thí nghiệm Đất xây dựng
	TT
	Tên thiết bị Thí nghiệm; đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Máy đo độ chặt
	Bộ
	01

	2
	Bộ xuyên tiêu chuẩn SPT
	Bộ
	01

	3
	Máy cắt 2 chế  độ PĐI1
	Bộ
	01

	4
	Máy nén tam liên WG
	Bộ
	01

	5
	Bộ thí nghiệm chảy dẻo
	Bộ
	01

	6
	Rây tiêu chuẩn xác định thành phần hạt của đất
	Bộ
	01

	7
	Vô lăng đẩy mẫu đất
	Bộ
	01

	8
	Bình hút ẩm
	Bộ
	02

	9
	Máy tính
	Bộ
	01

	10
	Máy chiếu
	Bộ
	01


7. Phòng thí nghiệm Đất – Môi trường
	TT
	Tên thiết bị Thí nghiệm; đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Máy nghiền mẫu
	Bộ
	01

	2
	Lò nung
	Bộ
	01

	3
	Tủ hút
	Bộ
	01

	4
	Mấy lắc tròn
	Bộ
	01

	5
	Tủ sấy
	Bộ
	01

	6
	Tủ khí hậu
	Bộ
	01

	7
	Máy hút ẩm
	Bộ
	01

	8
	Máy quang phổ tử ngoại khả biến
	Bộ
	01

	9
	Máy đo độ đục cầm tay
	Bộ
	01

	10
	Bộ phân tích thành phần của đất
	Bộ
	01

	11
	Bộ phân tích đạm
	Bộ
	01

	12
	Máy phân tích nước nhiều chỉ tiêu
	Bộ
	01

	13
	Máy đo độ ẩm đất
	Bộ
	01

	14
	Thiết bị đo cường độ ánh sáng
	Bộ
	01

	15
	Máy đo nhanh chỉ số PH đất
	Bộ
	01

	16
	Máy đo PH để bàn
	Bộ
	01

	17
	Máy đo tỷ trọng
	Bộ
	01

	18
	Máy đo nhanh ôxi hòa tan
	Bộ
	01

	19
	Bộ thiết bị phân tích CO
	Bộ
	01

	20
	Bộ thiết bị phân tích DO, BOD
	Bộ
	01

	21
	Kính hiển vi quang học
	Bộ
	01

	22
	Máy đo độ mặn
	Bộ
	01

	23
	Thiết bị lấy mẫu đất
	Bộ
	01

	24
	Máy vi tính
	Bộ
	01

	25
	Máy chiếu
	Bộ
	01


8. Phòng thí nghiệm Vật liệu xây dựng
	TT
	Tên thiết bị Thí nghiệm; đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Súng bắn bê tông
	Cái
	01

	2
	Rây cát
	Bộ
	01

	3
	Thiết bị kỹ thuật giữ nước
	Bộ
	01

	4
	Bộ sàng sỏi đá
	Bộ
	01

	5
	Máy thử độ dẻo của vữa
	Bộ
	01

	6
	Máy nén bê tông
	Bộ
	01

	7
	Máy khoan bê tông
	Bộ
	01

	8
	Bàn rung tạo mẫu bê tông
	Bộ
	01

	9
	Phễu đo dụng cụ trong cát
	Bộ
	02

	10
	Ống thử độ sụt bê tông
	Bộ
	06

	11
	Dây tiêu chuẩn ф20
	Bộ
	01

	12
	Dây tiêu chuẩn ф10
	Bộ
	01

	13
	Máy kéo nén vạn năng
	Bộ
	01

	14
	Máy kiểm tra nén, uốn bê tông
	Bộ
	01

	15
	Máy trộng bê tông
	Bộ
	01

	16
	Máy siêu âm bê tông
	Bộ
	01

	17
	Thiết bị đo độ chặt của đất
	Bộ
	01

	18
	Máy đo độ ẩm của đất
	Bộ
	01

	19
	Thiết bị lấy mẫu đất
	Bộ
	01

	20
	Thiết bị xác định giới hạn dẻo của đất
	Bộ
	01

	21
	Thiết bị xác định giới hạn ngót
	Bộ
	02

	22
	Máy sàng lắc
	Bộ
	01

	23
	Thiết bị xác định ứng suất trượt của đất
	Bộ
	01

	24
	Bộ đo dung trọng vật liệu rời
	Bộ
	01

	25
	Máy nghiền mẫu
	Bộ
	01


9. Phòng kiểm định vật liệu xây dựng
	TT
	Tên thiết bị Thí nghiệm; đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Máy kéo nén vạn năng TQ
	Cái
	1

	
	(WAW – 1000E) máy tính + in
	Bộ
	1

	2
	Máy kiểm tra nén , uốn bê tông(DK) Italy
	Cái
	1

	
	Máy tính, máy in
	Bộ
	1

	3
	Máy trộn bê tông trong PTN TQ (HjW 60)
	Cái
	1

	4
	Máy siêu âm bê tông Mỹ (Vmeter Mark III)
	Cái
	1

	5
	Thiết bị đo độ chặt của đất Hà Lan(06-01SA)
	Cái
	1

	6
	Máy đo độ ẩm của đất Anh(Mode HH2)
	Cái
	1

	7
	Thiết bị lấy mẫu đất của Mỹ 35251
	Cái
	1

	8
	TB xác định giới hạn dẻo của đất(S0047)
	Cái
	1

	9
	TB xác định giới hạn ngót TBN(S0048)
	Cái
	2

	10
	Máy sàng lắc TQ(STSJ-4)
	Cái
	1

	11
	TB xác định ứng suất trượt của đất TQ EDJ
	Cái
	1

	12
	Bộ đo dung lượng VL rời Italy AT224/D
	Cái
	1

	13
	Xuyên độ kế Italy T646
	Cái
	1

	14
	Cân kỹ thuật TQ ( HCB602H)ACBPlus600H
	Cái
	1

	15
	Máy nghiền mẫu TQ(MF10Basic)
	Cái
	1

	16
	Bàn máy vi tính Xuân hòa
	Cái
	1

	17
	Quạt trần
	Cái
	3

	18
	Bàn ghế giáo viên
	Bộ
	1

	19
	Tủ inox
	Cái
	2

	20
	Bàn inox
	Cái
	3

	21
	Ghế đôn inox
	Cái
	32

	22
	Máy tính
	Bộ
	1

	23
	Máy chiếu
	Chiếc
	1

	24
	Màn máy chiếu
	Chiếc
	1

	25
	Bút chỉ trình chiếu
	Cái
	1


10. Phòng thí nghiệm Khí tượng thủy văn
	TT
	Tên thiết bị Thí nghiệm; đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Máy đo lưu tốc
	Bộ
	02

	2
	Máy đo mực nước tự động
	Bộ
	02

	3
	Máy đo phù sa lơ lửng
	Bộ
	01

	4
	Máy đo chất lượng nước
	Bộ
	01

	5
	Trạm khí tượng tự động
	Bộ
	01

	6
	Thùng đo mưa thủ công
	Bộ
	02

	7
	Thùng đo bốc hơi
	Bộ
	01

	8
	Ống đo mưa
	Bộ
	01

	9
	Bộ nhiệt kế
	Bộ
	02

	10
	Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm không khí
	Bộ
	01

	11
	Máy đo mưa tự ghi
	Bộ
	02

	12
	Ẩm ký
	Bộ
	01

	13
	Áp ký
	Bộ
	01

	14
	Nhật quang ký
	Bộ
	01

	15
	Máy định vị vệ tinh cầm tay
	Bộ
	01

	16
	Máy tính
	Bộ
	01

	17
	Máy chiếu
	Bộ
	01

	18
	Tời đo lưu lượng
	Bộ
	01

	19
	Cáp đo chuyên dùng
	Bộ
	01

	20
	Cột gió
	Bộ
	01


B. CÁC PHÒNG THỰC HÀNH CHUYÊN DÙNG
1. Nhà sa bàn Hồ chứa và hệ thống thủy nông: 

Bao gồm hệ thống bơm nước, mô hình hồ chứa, trạm thủy điện, hệ thống tưới, các công trình điều tiết, đường giao thông…..
2. Phòng thực hành Vận hành bơm

	TT
	Tên thiết bị; đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Bộ khởi động mềm điều khiển bộ động cơ không đồng bộ ba pha
	Bộ
	01

	2
	Máy bơm li tâm 4,5KW
	Cái
	01

	3
	Máy bơm li tâm xoắn 4,5KW
	Cái
	01

	4
	Máy bơm hướng trục 11KW
	Cái
	01

	5
	Máy bơm hút chân không
	Cái
	01

	6
	Palăng xích kéo tay 3 tấn
	Cái
	01

	7
	Thùng mồi và đầu dẫn
	Bộ
	01

	8
	Attomat 30A-50A
	Cái
	01

	9
	Bộ máy vi tính
	Bộ
	01


3. Phòng thiết bị thi công xây dựng

	TT
	Tên thiết bị; đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Thiết bị máy đầm đất 80 kg
	Bộ
	01

	2
	Thiết bị máy đầm đất 50 kg
	Bộ
	01

	3
	Thiết bị máy phun sơn
	Bộ
	01

	4
	Thiết bị máy trộn bê tông tự hành
	Bộ
	01

	5
	Thiết bị máy trộn bê tông 3 pha
	Bộ
	01

	6
	Thiết bị máy đầm mặt
	Bộ
	01

	7
	Thiết bị máy đầm dùi cầm tay
	Bộ
	01

	8
	Thiết bị máy cắt sắt
	Bộ
	01

	9
	Thiết bị máy đầm dùi chạy xăng
	Bộ
	01

	10
	Thiết bị máy phát điện 29000V
	Bộ
	01

	11
	Thiết bị vòi đầm bê tông
	Bộ
	01

	12
	Chân dàn giáo sắt
	Cái
	22

	13
	Giằng chân
	Cái
	32

	14
	Đế chân
	Cái
	10

	15
	Kìm cộng lực
	Cái
	01

	16
	Ván uốn
	Cái
	04

	17
	Van lá
	Cái
	04

	18
	Bộ đồ nghề sửa máy
	Bộ
	01

	19
	Thang gấp
	Cái
	01

	20
	Đe thuyền
	Cái
	01

	21
	Thước panme
	Cái
	06

	22
	Hiện trường thực hành xây gạch, lát đá, trát hoàn thiện
	m2
	500

	23
	Dụng cụ xây, trát, hoàn thiện 
	Bộ
	100

	24
	Gạch, cát , đá, xi măng
	-
	-


4. Phòng thực hành nề

Bao gồm các mô hình thực hành nề cơ bản như: Xây ghạch, xây đá, Trát, Công tác bê tông, cốt thép….
Các dụng cụ, thiết bị cho nghề nề cơ bản: Máy trộn vữa, trộn bê tông, máy cắt và uốn sắt, máy cắt bê tông, máy đầm bê tông ……..

5. Phòng thực hành tháo lắp sửa chữa bơm điện

	TT
	Tên thiết bị; đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Tổ máy bơm 4BA-12A
	 Bộ
	01

	2
	Tổ máy bơm BCK-29-500
	 Bộ
	01

	3
	Tổ máy bơm HL-980-9
	 Bộ
	01

	4
	Máy bơmHTĐ-1200-3
	 Bộ
	01

	5
	Máy bơm ly tâm 1000m3/h
	 Bộ
	01

	6
	Tời 3 tấm có sàng
	 Bộ
	01

	7
	Máy bơm ly tâm 350m3/h
	 Bộ
	01

	8
	Van nước ф300
	Cái
	01

	9
	Máy bơm tháo rời
	Bộ
	01

	10
	Bánh xe công tác máy
	Cái
	01

	11
	Crê pin
	Cái
	02

	12
	Giỏ bơm 1000m3/h
	Cái
	01

	13
	Ống bơm ф300
	Cái
	02

	14
	Búa 5kg
	Cái
	02

	15
	Búa 1kg
	Cái
	02

	16
	Van đĩa
	 Bộ
	02

	17
	Van móc 3 cánh
	 Bộ
	02

	18
	Clê miệng
	Cái
	28

	19
	Clê tròng
	Cái
	25

	20
	Mỏ lết
	Cái
	06

	21
	Xà beng
	Cái
	04

	22
	Con lăn tròn
	Cái
	06

	23
	Tô vít
	Cái
	11

	24
	Máy bơm TQ
	Bộ
	01

	25
	Gioăng cao su các  loại 
	Cái
	04

	26
	Dây cu loa
	 Bộ
	01

	27
	Bu li truyền lực
	Cái
	02

	28
	Khớp nối mềm
	Cái
	01

	29
	Bầu bi
	Cái
	01

	30
	Vơ ốc đỡ máy bơm li tâm
	Cái
	01

	31
	Kìm cá sấu
	Cái
	01

	32
	Máy bơm li tâm 540m3/h
	Bộ
	01

	33
	Cánh quạt bơm cột áp thấp
	Bộ
	01

	34
	Cánh quạt bơm cột áp cao
	Bộ
	01

	35
	Cánh hướng dòng máy bơm trục
	Bộ
	01

	36
	Trục bơm ly tâm 540 
	Bộ
	01

	37
	Động cơ
	Bộ
	03

	38
	Máy bơm
	Bộ
	03

	39
	Bàn thí nghiệm bơm
	Bộ
	01

	40
	Máy tính
	Bộ
	01

	41
	Máy chiếu
	Bộ
	01


6. Phòng thực hành Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước
	TT
	Tên thiết bị; đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Máy ren điện
	Cái
	3

	2
	Bộ thí nghiệm chỉ tiêu nước
	Bộ
	3

	3
	Máy uốn ống thủy lực Đài Loan
	Cái
	1

	4
	Máy bơm nước Italia
	Cái
	1

	5
	Máy bơm sục khí Đài Loan 3,7KW
	Cái
	1

	6
	Máy khoan kim loại đứng
	Cái
	1

	7
	Máy mài 2 đá Đài Loan
	Cái
	1

	8
	Tời xích lắp ống Nhật
	Cái
	2

	9
	Ống gang phi 100
	M
	10

	10
	Ống gang phi 150
	M
	10

	11
	Ống gang phi 200
	M
	10

	12
	Ống gang phi 250
	M
	10

	13
	Giống cao su
	Cái 
	40

	14
	Etoo kẹp ống
	Cái
	9

	15
	Máy cắt chạy điện
	Cái 
	1

	16
	Khoan điện cầm tay
	Cái
	1

	17
	Kìm cá sấu
	Cái 
	9

	18
	Bơm unisép
	Cái
	1

	19
	Bơm chìm cũ
	Cái 
	1

	20
	Bơm unisép gang
	Cái
	1

	21
	Dao cắt ống
	Cái 
	7

	22
	Bàn zen tay
	Cái
	9

	23
	Giá sắt 2 tầng
	Cái 
	1

	24
	Giá sắt đặt ống
	Cái
	1

	25
	Tủ sắt Xuân hòa
	Cái 
	1

	26
	Bảng gỗ mô hình
	Cái
	2

	27
	Bảng quy trình
	Cái 
	6

	28
	Nivô khung
	Cái
	1

	29
	Nivô thẳng
	Cái 
	5

	30
	Thùng đựng nước Innox 100 ml
	Cái
	2

	31
	Xoong đun nước 50l
	Cái
	2

	32
	Xô nhựa 15l
	Cái 
	2

	33
	Gáo nước Inox
	Cái
	2


7. Phòng thực hành Hàn – Nguội

	TT
	Tên thiết bị; đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Máy hàn 3 pha 24Kw
	Bộ
	05

	2
	Máy hàn 3 pha 16Kw
	Bộ
	01

	3
	Mặt nạ hàn
	Cái
	21

	4
	Đe thuyền
	Cái
	02

	5
	Mỏ hàn
	Cái
	05

	6
	Giá sắt 2 tầng
	Cái
	01

	7
	Tủ sắt 4 ngăn
	Cái
	01

	8
	Bàn nguội
	Cái
	15

	9
	Bảng dụng cụ nguội
	Cái
	01

	10
	Bàn máp
	Cái
	02

	11
	Thước cặp
	Cái
	10

	12
	Thước thép lá
	Cái
	10

	13
	Compa sắt
	Cái
	04

	14
	Rũa
	Cái
	10

	15
	Panme 25
	Cái
	01

	16
	Búa 
	Cái
	11

	17
	Clê
	Cái
	08

	18
	Kéo cắt tôn
	Cái
	01


8. Phòng thực hành Khoan khảo sát địa chất

	TT
	Tên thiết bị; đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Địa bàn địa chất
	Bộ
	01

	2
	Kính lúp ф75
	Bộ
	08

	3
	Bộ mẫu đá mác ma
	Bộ
	01

	4
	Bộ mẫu đá trầm tích
	Bộ
	01

	5
	Bộ mẫu đá biến chất
	Bộ
	01

	6
	Bộ mẫu khoáng vật
	Bộ
	01

	7
	Búa địa chất
	Bộ
	01

	8
	Máy tính
	Bộ
	01

	9
	Máy chiếu
	Bộ
	01

	10
	Bảng đen
	Cái
	01

	11
	Ống chống ф130 dài  4,5m
	Bộ
	04

	12
	Ống chống ф130 dài  5m
	Bộ
	01

	13
	Ống chống ф130 dài  3,8m
	Bộ
	02

	14
	Ống chống ф130 dài  2,5m
	Bộ
	02

	15
	Ống chống ф130 dài  2,7m
	Bộ
	01

	16
	Ống chống ф110 dài  4,5m
	Bộ
	03

	17
	Ống chống ф75 dài 1m
	Bộ
	02

	18
	Ống mẫu ф130 dài 1m
	Bộ
	01

	19
	Ống mẫu ф130 dài  2,5m
	Bộ
	01

	20
	Ống mẫu ф110 dài  1,8m
	Bộ
	01

	21
	Ống mẫu ф110 dài  1,5m
	Bộ
	01

	22
	Ống mẫu ф110 dài  1m
	Bộ
	03

	23
	Ống múc ф91 dài  3m
	Bộ
	01

	24
	Ống ép ф75 dài  5m
	Bộ
	02

	25
	Ống ép ф75 dài  4,5m
	Bộ
	04

	26
	Ống ép ф75 dài  2,5m
	Bộ
	05

	27
	Ống ép ф75 dài  1m
	Bộ
	07

	28
	Cần chủ đạo lục lăng dài 6m
	Bộ
	01

	29
	Cần xoắn ф75 dài  1m
	Bộ
	04

	30
	Cần tuần hoàn ф42 dài 2m
	Bộ
	03

	31
	Cần tuần hoàn ф42 dài 3m
	Bộ
	07

	32
	Cần tuần hoàn ф42 dài 2,2m
	Bộ
	03

	33
	Cần tuần hoàn ф42 dài 1,8m
	Bộ
	03

	34
	Cần khoan ф20 dài  1m
	Bộ
	17

	35
	Đầu nối chuyển tiếp cần ф75
	Bộ
	06

	36
	Đầu nối cần ф42
	Bộ
	03

	37
	Mũi khoan hợp kim ф75
	Bộ
	30

	38
	Mũi khoan nguyên dạng ф91
	Bộ
	01

	39
	Mũi khoan ruột gà ф75
	Bộ
	02

	40
	Mũi khoan dòng các loại
	Bộ
	04

	41
	Mũi khoan nguyên dạng các loại
	Bộ
	05

	42
	Mũi ruột gà các loại
	Bộ
	10

	43
	Bàn tời khoan tay không có cáp
	Bộ
	01

	44
	Bàn tời khoan tay có cáp
	Bộ
	01

	45
	Tay quay gỗ
	Bộ
	01

	46
	Tay quay rời
	Bộ
	04

	47
	Buli khoan tay
	Bộ
	01

	48
	Buli khoan máy
	Bộ
	03


9. Phòng thực hành Khảo sát địa hình

	TT
	Tên thiết bị; đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Máy kinh vĩ quang học độ chính xác trung bình (1’-5’)
	Bộ
	14

	2
	Máy kinh vĩ quang học độ chính xác cao (5”-30”)
	Bộ
	05

	3
	Máy thuỷ chuẩn độ chính xác trung bình 
	Bộ
	14

	4
	Máy toàn đạc điện tử
	Bộ
	04

	5
	Máy định vị toàn cầu GPS R3
	Bộ
	04

	6
	Máy thủy chuẩn kỹ thuật số Dini
	Bộ
	01


10. Sa bàn hệ thống tưới công nghệ cao

	TT
	Tên thiết bị; đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Bảng sơ đồ HTTN
	Chiếc
	2

	2
	Máng đo tam giác
	Chiếc
	1

	3
	Máng đo hình thang
	Chiếc
	1

	4
	Giá Inox treo tường
	Chiếc
	10

	5
	Thiết bị đóng mở cổng ngoài trời (V3+V5)
	Chiếc
	1

	6
	Máy bơm ly tâm trục ngang Verix 4KW
	Bộ
	1

	7
	Đường tưới ngầm
	Bộ
	3

	8
	Vòi tưới phun mưa áp lực thấp van nhựa
	Cái 
	19

	9
	Vòi van đồng
	Cái
	15

	10
	Vòi tưới phun sương mù
	Cái 
	2

	11
	Vòi tưới phun sương áp lực cao
	Cái 
	2

	12
	Vòi tưới phun mưa trung bình Inox
	Cái
	2

	13
	Van tưới di động
	Cái 
	2

	14
	Ống phun dài 3,2m
	Cái
	2

	15
	Ống phun ngắn 0,9m
	Cái 
	27

	16
	Ống phun dài 2m
	Cái
	2
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TÌNH HÌNH TUYỂN SINH 2009 - 2013

1. Cao đẳng

	Stt
	Tên ngành
	Số lượng tuyển sinh
	Ghi chú

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	

	1
	Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
	214
	295
	315
	164
	85
	

	2
	Công nghệ kỹ thuật xây dựng
	63
	56
	71
	46
	21
	

	3
	Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước
	0
	0
	18
	30
	36
	

	4
	Quản lý đất đai
	0
	0
	0
	0
	0
	

	5
	Công nghệ kỹ thuật trắc địa
	0
	0
	0
	0
	0
	

	6
	Kế toán
	55
	42
	0
	14
	17
	

	
	Tổng cộng
	332
	394
	404
	224
	159
	


2. Trung cấp

	Stt
	Tên ngành
	Số lượng tuyển sinh
	Ghi chú

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	

	1
	Công trình thủy lợi
	212
	271
	185
	125
	72
	

	2
	Quản lý thủy nông
	26
	24
	28
	19
	43
	

	3
	Thủy lợi tổng hợp
	22
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Khảo sát địa hình
	0
	0
	0
	0
	0
	

	5
	Công trình thủy lợi

(Hệ 9)
	49
	46
	43
	28
	27
	

	6
	Cấp thoát nước
	0
	0
	0
	0
	147
	

	7
	Kế toán
	43
	44
	33
	0
	0
	

	
	Tổng cộng
	352
	385
	289
	172
	289
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CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH
VÀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG

	Stt
	Tên ngành
	Trình độ
	Ghi chú

	
	
	Cao đẳng
	Trung cấp CN
	

	1
	Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
	x
	
	

	2
	Công nghệ kỹ thuật xây dựng
	x
	
	

	3
	Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước
	x
	
	

	4
	Quản lý đất đai
	x
	
	

	5
	Công nghệ kỹ thuật trắc địa
	x
	
	

	6
	Kế toán
	x
	x
	

	7
	Công trình thủy lợi
	
	x
	

	8
	Quản lý thủy nông
	
	x
	

	9
	Thủy lợi tổng hợp
	
	x
	

	10
	Khảo sát địa hình
	
	x
	

	11
	Cấp thoát nước
	
	x
	


	BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG CĐ THỦY LỢI BẮC BỘ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phủ lý, ngày       tháng 9 năm 2014


SỐ LƯỢNG GIẢNG VIÊN CƠ HỮU THEO CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
	TT


	Tên ngành đào tạo


	Số giảng viên cơ hữu đúng ngành đào tạo theo chức danh khoa học, trình độ đào tạo (tham gia chủ trì chính ngành đào tạo)

	
	
	Tổng cộng
	PGS


	GVC


	TS


	ThS


	ĐH



	1
	Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
	19
	
	
	1
	9
	9

	2
	Công nghệ kỹ thuật xây dựng
	17
	
	
	
	10
	7

	3
	Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước
	17
	
	
	
	9
	8

	4
	Quản lý đất đai
	12
	
	
	
	8
	4

	5
	Công nghệ kỹ thuật trắc địa
	12
	
	
	
	7
	5

	6
	Kế toán
	9
	
	
	
	5
	4

	
	Tổng cộng
	86
	
	
	1
	48
	37
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…………,ngày………tháng………năm 2015

PHIẾU ĐĂNG KÝ  XÉT TUYỂN VÀO HỆ CAO ĐẲNG

Kính gửi : Hội đồng Tuyển sinh Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ

1. Họ tên Thí sinh:………………………… ……………..Nam/Nữ:…………………………...

2. Ngày, tháng, năm sinh:………………………Nơi sinh:………………………………….......
3. Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………..................
 Điện thoại liện lạc: …………………………….Email: …………………………………......

4. Thuộc đối tượng:………………………… Khu vực:………………………………………..
Xếp loại hạnh kiểm lớp 12:……… Xếp loại học lực lớp 12: Điểm TB:……… Xếp loại…...                                                                                                   

5. Dành cho đối tượng đã tốt nghiệp THPT nhưng không dự thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng:

Đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT khoá ngày:……….tháng……………năm…………..
Tại trường:………………………… Huyện (quận):…………… Tỉnh (thành phố):………

5.1. Kết quả điểm trung bình chung các môn học của 3 năm học trung học phổ thông như sau:
Điểm trung bình chung các môn học: lớp 10: .............; lớp 11: ..............;  lớp12: ..............

5.2. Điểm trung bình của các môn theo khối xét tuyển:
       Môn:………..... điểm………; Môn:...……….. điểm………; Môn:...……….. điểm………;

(Ghi chú: Tổ hợp các môn dùng để xét tuyển bao gồm: Khối A: Toán, lý, hóa; Khối A1: Toán, lý, ngoại ngữ; Khối B: Toán, hóa, sinh; Khối D: Toán, văn, ngoại ngữ)
6. Dành cho đối tượng có dự thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2015:

Đã dự thi vào trường Đại học, Cao đẳng:………………… ngày……tháng……năm 2015
Số báo danh (Ghi cả phần chữ):………………………………………. Khối thi:……………

Đạt kết quả (Không nhân hệ số): 

Môn:……………………………..điểm………………………..........
Môn:……………………………..điểm………………………..........
Môn:……………………………..điểm……………………………..

Nay tôi có nguyện vọng xin xét tuyển vào ngành:……………………………………................. thuộc bậc đào tạo Cao đẳng của Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ

Giấy báo Kết quả xét tuyển xin gửi cho tôi theo địa chỉ sau:…………………………………...
……………………………………………………………………………………………………


Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm theo Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

                                                                                                                        Người làm đơn

                                                                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

1. Nộp đơn xin xét tuyển đính kèm Giấy chứng nhận tốt nghiệp 
THPT tạm thời đối với những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2015; 
đối với những thí sinh tốt nghiệp THPT từ  năm 2014 trở về trước 
thì nộp bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc THBT (có công chứng).
2. Hai (02) phong bì dán tem (Ghi địa chỉ người nhận là địa chỉ người
 làm đơn để Nhà trường gửi Giấy báo trúng tuyển).

       3.  Nhận hồ sơ  từ 01/07/2015 đến 15/11/2015 (Ưu tiên xét tuyển cho những Hồ sơ nộp sớm)
 Có thể nộp trực tiếp tại Văn Phòng Tuyển Sinh của Trường hoặc gửi qua đường Bưu điện theo địa chỉ sau:

Phòng tuyển sinh - Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ - Km số 2 – Đường Trần Thị Phúc – TP Phủ Lý –Hà Nam

Điện thoại: 03513.851081; 03513.840246 -  Email: cdtlbb@gmail.com 

Website: http://www.caodangthuyloibacbo.edu.vn 
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DANH SÁCH GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Năm sinh
	Quê quán
	Trình độ
	Mã nghạch
	Ghi chú

	1
	Vũ Văn Đoan
	Hiệu tr​ưởng
	1963
	Thanh Nghị - Thanh Liêm  - Hà Nam
	Thạc sĩ
	15,110
	 

	2
	Nguyễn Mạnh Toàn
	P. hiệu trư​ởng
	1959
	Đức Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	3
	Phạm Đức Thắng
	P. hiệu trư​ởng
	1974
	Đông Động -Đông Hư​ng - Thái Bình
	Tiến sĩ
	15.111
	 

	4
	Nguyễn Kiên Cường
	Tr​ưởng phòng
	1978
	An Hiệp - Quỳnh Phụ - Thái Bình
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	5
	Nguyễn Thái Bình
	Phó phòng
	1981
	Liêm Cần - Thanh Liêm - Hà Nam
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	6
	Phùng Quang Tuấn
	Trư​ởng phòng
	1975
	Châu Sơn - Duy Tiên - Hà Nam
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	7
	Nguyễn Hoàng Hư​ng
	Phó phòng
	1979
	Lam Hạ  -Phủ Lý - Hà Nam
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	8
	Hoàng Văn Cư​ờng
	Tr​ưởng phòng
	1965
	Chụ Điện - Lục Nam- Bắc Giang
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	9
	Nguyễn Hải Long
	Trư​ởng phòng
	1974
	Hư​ơng Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	10
	Trịnh Thị Lê
	Trư​ởng khoa
	1979
	Thanh Lư​u - Thanh Liêm - Hà Nam
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	11
	Trần Thị Lan Anh
	Giảng viên
	1977
	Mỹ Thuận - Mỹ Lộc - Nam Định
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	12
	Đặng Công Khanh
	Giảng viên
	1982
	Yên Lộc - ý Yên - Nam Định
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	13
	Cao Thị Thoa
	Phó khoa
	1980
	Lý Nhân - Hà Nam
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	14
	Nguyễn Thị Phư​ơng
	Giảng viên
	1978
	Trần H​ng Đạo - Phủ Lý
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	15
	Vũ Thị Hoài Hư​ơng
	Giảng viên
	1983
	Lê Hồng Phong, Phủ Lý
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	16
	Hoàng Đức Thành
	Giám đốc
	1974
	Thanh Hà - Thanh Liêm - Hà Nam
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	17
	Nguyễn Thị Chúc Quỳnh
	Giảng viên
	1980
	Châu Giang- Duy Tiên  -Hà Nam
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	18
	Nguyễn Thị Hồng
	Giảng viên
	1985
	Kim Bình - Kim Sơn -Ninh Bình
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	19
	Trư​ơng Minh Huệ
	Giảng viên
	1984
	Trần H​ng Đạo - Phủ Lý
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	20
	Đoàn Thu Thuỷ
	Giảng viên
	1982
	Minh Khai, phủ Lý, Hà Nam
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	21
	Nhữ Văn Kiên
	P.Giám đốc
	1985
	Thanh Liêm - Hà Nam
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	22
	Vũ Văn Long
	T. Bộ môn
	1977
	Thanh Nghị -Thanh Liêm -Hà Nam
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	23
	Tạ Thị Thìn
	P. Bộ môn
	1978
	Ninh An - Hoa Lư​ - Ninh Bình
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	24
	Phạm Thị Kim Liên
	P. Bộ môn
	1982
	Vũ Nghĩa -Vũ Th​ -Thái Bình
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	25
	Ngô Thị H​ường
	Giảng viên
	1980
	Liêm Chính - Phủ Lý - Hà Nam
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	26
	Nguyễn Thị Kim Phương
	Trư​ởng khoa
	1967
	Lư​u Hoàng - ứng Hoà - Hà Nội
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	27
	Hoàng Huy ích
	Phó khoa
	1975
	Yên Thành - ý Yên  -Nam Định
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	28
	Trần Thị Nam Lý
	Giảng viên
	1982
	T​ượng Lĩnh - Kim Bảng - Hà Nam
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	29
	Đới Thị Bình
	Giảng viên
	1979
	Yên Mạc - Yên Mô -Ninh Bình
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	30
	Vũ Tuyết Lê
	Giảng viên
	1984
	Vĩnh Trụ - Lý Nhân -Hà Nam
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	31
	Trịnh Văn Tú
	Giảng viên
	1984
	Thanh L​ưu - Thanh Liêm - Hà Nam
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	32
	Đàm Thị Tính
	Giảng viên
	1987
	Nghĩa Thái - Nghĩa Hưng - Nam Định
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	33
	Nguyễn Thị Minh Ngọc
	Giảng viên
	1980
	Hạ Lễ - Ân Thi - H​ng Yên
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	34
	Trần Công Chính
	Giảng viên
	1977
	Yên Phư​ơng - ý Yên - Nam Định
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	35
	Nguyễn Tuấn Anh
	Giảng viên
	1984
	Liêm Tuyền - Thanh Liêm - Hà Nam
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	36
	Thành Đăng Hải
	Trư​ởng khoa
	1967
	Thái Sơn - Đô Lư​ơng - Nghệ An
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	37
	Đỗ Đắc Sơn
	Phó khoa
	1979
	An Hiệp - Quỳnh Phụ - Thái Bình
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	38
	Phạm Văn Tuyên
	Giảng viên
	1974
	Mộc Nam -Duy Tiên - Hà Nam
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	39
	Nguyễn Thị Hằng
	Giảng viên
	1982
	Phúc Sơn -Anh Sơn - Nghệ An
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	40
	Nguyễn Thị Việt Hồng
	Tr​ưởng khoa
	1977
	Mỹ Đức - ứng Hoà - Hà Tây
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	41
	Đỗ Minh Thu
	Phó khoa
	1980
	Phủ Lý - Hà Nam
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	42
	Trần Thị Thuỷ
	Phó khoa
	1976
	TP Nam Định - Nam Định
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	43
	Nguyễn Văn Hiếu
	Giảng viên
	1986
	Nguyến úy - Kim Bảng - Ha Nam
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	44
	Đào Hồng Đức
	Giảng viên
	1984
	Bảo Sơn - Lục Nam - Bắc Giang
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	45
	Phạm Thị Hồng Yến
	Giảng viên
	1987
	Thanh Hà - Thanh Liêm - Hà Nam
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	46
	Đinh Thị H​ương
	Giảng viên
	1989
	Trần H​ưng Đạo, Phủ Lý, Hà Nam
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	47
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	Tổ trư​ởng
	1981
	Yên Tiến- ý Yên - Nam Định
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	48
	Võ Thị Thanh
	Giảng viên
	1980
	Hải Quy -Hải Lăng -Quảng Trị
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	49
	Đỗ Thị Thuý
	Giảng viên
	1986
	Trần H​ưng Đạo - T.P Phủ Lý - Hà Nam
	Thạc sĩ
	15.111
	 

	50
	Trần Ngọc Thu
	Giảng viên
	1987
	Tân Khánh, Vụ Bản, Nam Định
	Cao học
	15.111
	 

	51
	Nguyễn Thị Kim Huệ
	Giảng viên
	1982
	Nhân Bình- Lý Nhân - Hà Nam
	Cao học
	15.111
	 

	52
	Phạm Thị ánh Tuyết
	Giảng viên
	1986
	Phủ Lý, Hà Nam
	Cao học
	15.111
	 

	53
	Đỗ Xuân Nguyên
	Giảng viên
	1981
	Yên Chính - ý Yên - Nam Định
	Cao học
	15.111
	 

	54
	Vũ Văn Thắng
	Giảng viên
	1989
	Lý Nhân - Hà Nam
	Cao học
	15.111
	 

	55
	Trần Thị Tho
	Giảng viên
	1985
	Nghĩa Lạc - Nghĩa H​ưng - Nam Định
	Cao học
	15.111
	 

	56
	Nguyễn Thị Khuê
	Giảng viên
	1987
	Nhân Bình, Lý Nhân, Hà Nam
	Cao học
	15.111
	 

	57
	Nguyễn Thị Quỳnh
	Giảng viên
	1989
	Tân Sơn, Kim Bảng, Hà Nam
	Cao học
	15.111
	 

	58
	Vũ Hồng Minh
	Phó phòng
	1970
	Đông Thành - Vũ Th​ - Thái Bình
	Đại học
	15.111
	 

	59
	Nguyễn Toàn Thắng
	Phó phòng
	1963
	Nguyên Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	Đại học
	15.111
	 

	60
	Nguyễn Ngọc Quý
	Giảng viên
	1981
	Yên Lợi - ý Yên - Nam Định
	Đại học
	15.111
	 

	61
	Nguyễn Văn Tùng
	Giảng viên
	1972
	Liêm Phong-Thanh Liêm - Hà Nam
	Đại học
	15.111
	 

	62
	Lê Khánh Tr​ường
	Giảng viên
	1978
	Hải Hư​ng - Hải Hậu - Nam Định
	Đại học
	15.111
	 

	63
	Đỗ Thị Thu Hiền
	Giảng viên
	1986
	Ninh An - Hoa Lư​ - Ninh Bình
	Đại học
	15.111
	 

	64
	Nguyễn Xuân Trư​ờng
	Giảng viên
	1986
	Thanh Liêm - Hà Nam
	Đại học
	15.111
	 

	65
	Nguyễn Thị Lan
	Giảng viên
	1984
	Đạo Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	Đại học
	15.111
	 

	66
	Quách Thị Hạnh
	Giảng viên
	1978
	Nho Quan - Ninh Bình
	Đại học
	15.111
	 

	67
	Nguyễn Thanh Hiền
	Giảng viên
	1987
	Phủ Lý, Hà Nam
	Đại học
	15.111
	 

	68
	Đoàn Duy H​ưng
	Giảng viên
	1982
	Thanh Phong - Thanh Liêm - Hà Nam
	Đại học
	15.111
	 

	69
	Nguyễn Văn Quảng
	Giảng viên
	1982
	Bình Lục - Hà Nam
	Đại học
	15.111
	 

	70
	Phùng Bá Phú
	Phó khoa
	1960
	Yên Bình - ý Yên - Nam Định
	Đại học
	15.111
	 

	71
	Nguyễn Trung Kiên
	Giảng viên
	1976
	Bắc Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	Đại học
	15.111
	 

	72
	Đỗ Văn Binh
	Giảng viên
	1979
	Nguyễn Uý - Kim Bảng - Hà Nam
	Đại học
	15.111
	 

	73
	Phạm Duy Anh
	Giảng viên
	1985
	Đinh Hóa, Kim Sơn, Ninh Bình
	Đại học
	15.111
	 

	74
	Trần Văn Phúc
	Giảng viên
	1967
	Khoái Châu - Hư​ng yên
	Đại học
	15.111
	 

	75
	Đinh Quốc Sính
	Giảng viên
	1966
	Yên Phư​ơng - ý Yên - Nam Định
	Đại học
	15.111
	 

	76
	Quách Xuân Tuấn
	Giảng viên
	1983
	Bình Lục - Hà Nam
	Đại học
	15.111
	 

	77
	Nguyễn Thị Hoằng
	Giảng viên
	1967
	Nhân Thịnh - Lý Nhân - Hà Nam
	Đại học
	15.111
	 

	78
	Bạch Thị Dung
	Giảng viên
	1967
	Lam Hạ  - Phủ Lý - Hà Nam
	Đại học
	15.111
	 

	79
	Tr​ương Thị Toán
	Giảng viên
	1978
	Đạo Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	Đại học
	15.111
	 

	80
	Nguyễn Thị Minh Trang
	Giảng viên
	1989
	Bình Mỹ - Bình Lục – Hà Nam
	Đại học
	15.111
	 

	81
	Phạm Thị Hiền
	Giảng viên
	1987
	Thanh Thủy - Thanh Hà - Hải D​ơng
	Đại học
	15.111
	 

	82
	Phạm Chiến Thắng
	Giảng viên
	1982
	Đọi Sơn - Duy Tiên - Hà Nam
	Đại học
	15.111
	 

	83
	Phạm Quốc Đông
	Giảng viên
	1984
	Phủ Lý - Hà Nam
	Đại học
	15.111
	 

	84
	Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
	Giảng viên
	1977
	Gia Lạc -Gia Viễn - Ninh Bình
	Đại học
	15.111
	 

	85
	Lê Thị Vui
	Giảng viên
	1984
	Hùng Tiến - Mỹ Đức - Hà Nội
	Đại học
	15.111
	 

	86
	Tr​ương Thị Thu Hằng
	Giảng viên
	1982
	Mỹ Thọ - Bình Lục - Hà Nam
	ĐH
	15.111
	 


Phủ Lý, ngày       tháng 9 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Văn Đoan

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CĐ THỦY LỢI BẮC BỘ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                           Hà Nam, ngày 24 tháng 9 năm 2014


THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

	Số

TT
	Tên trường

Ngành học
	Ký hiệu trường
	Mã ngành  đào tạo
	Khối thi


	Chỉ tiêu

(Dự kiến)
	Ghi chú

	
	Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ 
	CTL
	
	
	
	· Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

·  - Phương thức TS: 2 phương thức

 + Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia (25% tổng chỉ tiêu. Đối với thí sinh ở các cụm thi địa phương thì trường xét theo kết quả học tập của 3 năm học THPT) 

  + Kết quả THPT: 75% tổng chỉ tiêu (theo đề án tự chủ tuyển sinh của trường). 

	
	Địa chỉ:  TP Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam

SĐT: 03513.840.246

Fax: 03513.840.246

Website: www.caodangthuyloibacbo.edu.vn
	
	
	
	
	

	1
	Các ngành đào tạo cao đẳng
	
	
	
	
	

	
	1.1 Cao đẳng chính quy :         

- Công nghệ kỹ thuật  công trình XD
- Công nghệ  xây dựng 

- Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

- Công nghệ kỹ thuật trắc địa

- Quản lý đất đai

- Kế toán 
	
	51510102

51510103

51510405

51515902

51850103

51340301
	A, A1,D

A, A1,D

A, A1,D


A, A1,D,B


A, A1,D,B

A, A1,D
	450

150

50

100

50

50

50
	

	2
	 Liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên cao đẳng hệ chính quy

    Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng 
	
	51510102
	A, A1, D
	350

100
	- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi và xét tuyển theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT
















HIỆU TRƯỞNG

1

